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thể. Dù vậy, dù với số vô tận ấy, dù với những hiện tượng kỳ diệu 

chưa từng thấy ấy, tất cả đều không gây sự ngạc nhiên đáng chú ý 

nào đối với các tỳ kheo đang ngụ ở Kỳ viên. Họ vẫn im lặng như 

mọi ngày. Vẫn thực hiện những bổn phận như mọi ngày. Thậm chí, 

họ như không biết có sự hiện diện của vô số khách lạ này; không 

biết đến những gì đang xảy ra và đang làm thay đổi khung cảnh u 

tịch của tinh xá này. Nhưng, những người khách lạ kia đến đây để 

làm gì nhỉ? Vâng, họ đến theo dấu hiệu triệu của Phật. Dấu hiệu ấy 

là tâm đại bi tràn đầy khắp cả hư không vô tận. Đức Phật đã rải tâm 

đại bi ấy bằng thiền định, được mệnh danh là thiền định của con sư 

tử vươn mình. Họ nhận được dấu hiệu triệu ấy từ hư không, qua 

những làn ánh sáng chói ngời đức tính đại bi và đại trí. Họ đến để 

tham dự một cuộc hội nghị thảo luận về chương trình hóa đạo và 

hành đạo do hai vị Bồ tát Thượng thủ chủ trì: Bồ tát Phổ Hiền, Viện 

Trưởng Viện Hành Đạo, và Bồ tát Văn Thù, Viện Trưởng Viện Hóa 

Đạo. 

Trườc hết, Ngài Viện Trưởng Viện Hành Đạo, Bồ tát Phổ Hiền, giới 

thiệu một chương trình hành đạo thật vô cùng vĩ đại. Phạm vi hành 

đạo bao gồm từ một thế giới nhỏ xíu bằng hạt cát, thậm chí nhỏ hơn 

nữa: bằng một nguyên tử, cho đến những thế giới bao la trải rộng từ 

vô cực này đến vô cực khác. Thời gian hành đạo có thể chỉ trong 

vòng khoảnh khắc một sát na, và có thể lâu dài đến vô lượng vô số 

đại kiếp. Người hành đạo có thể hành đạo dưới mọi hình thức; hoặc 

bằng những đoàn thể mà con số đoàn viên nhiều như những đám 

mây lớn che kín cả vũ trụ, hoặc độc nhất chỉ một mình; có thể là một 

thầy tu, có thể là thương gia, có thể là một ẩn sĩ khổ hạnh, hay một 

y sĩ, một nghệ sĩ, một chính khách, v.v 

Sau cương lĩnh thống nhất của cả hai Viện được thông qua, Bồ tát 

Văn Thù rời khỏi Thiên Trụ lâu các, nơi diễn ra đại hội nghị, cùng 
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với vô số Bồ tát đồng hành, đi về phương Nam để thực hiện chương 

trình tuyên giáo của Viện Hóa Đạo. 

Dù sao, kết quả của đại hội cũng đã gây được sự chú ý của một vị 

tỳ kheo lão thành của tinh xá Kỳ viên; tôn giả Xá Lợi Phất nhận thấy 

nghi biểu trác việt siêu quần của Bồ tát Văn Thù, Tôn giả Xá lợi 

Phất xin phép Phật được theo dõi cuộc vận động tôn giáo của Viện 

Hóa Đạo. Tôn giả dẫn theo sáu ngàn tỳ kheo. Họ dừng lại giữa 

đường. Tôn giả Xá Lợi Phất ca ngợi với sáu ngàn vị tỳ kheo trẻ tuổi 

này về cốt cách của một con người siêu việt với một tâm hồn siêu 

việt như Bồ tát Văn Thù. Các tỳ kheo trẻ tuổi yêu cầu được hướng 

dẫn đến diện kiến con người siêu việt đó. Theo lời yêu cầu này, tôn 

giả Xá lợi Phất giới thiệu họ với Bồ tát Văn Thù. Như tư thái của 

một con voi chúa khi quay mình nhìn lui, Bồ tát quay nhìn các vị tỳ 

kheo trẻ ấy, khuyến khích họ, giới thiệu với họ mười điều tâm niệm 

cao cả để có thể trở thành một nhân cách tuyệt vời. Đó là mười tâm 

nguyện không bao giờ biết mệt mỏi: 

1. Tâm nguyện mong cầu được tham kiến, được gần gủi và phục 

vụ hết thảy cả chư Phật mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

2. Tâm nguyện tích tập hết thảy tất cả những thiện căn mà không 

bao giờ biết mệt mỏi. 

3. Tâm nguyện mong cầu học hết tất cả Phật pháp mà không bao 

giờ biết mệt mỏi. 

4. Tâm nguyện thực hành tất cả các ba la mật mà không bao giờ 

biết mệt mỏi. 

5. Tâm nguyện thành tựu tất cả tam muội của Bồ tát mà không 

bao giờ biết mệt mỏi. 

6. Tâm nguyện lần lượt thâm nhập hết tất cả tam thế mà không 

bao giờ biết mệt mỏi. 
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7. Tâm nguyện làm trang nghiêm thanh tịnh thế giới Phật trong cả 

mười phương mà không bao giờ biết mệt mỏi. 

8. Tâm nguyện giáo hóa và điều phục hết thảy chúng sinh mà 

không bao giờ biết mệt mỏi. 

9. Tâm nguyện thành tựu Bồ tát hạnh trong hết tất cả cõi Phật qua 

suốt vô số chu kỳ thời gian vô tận mà không bao giờ biết mệt 

mỏi. 

10. Tâm nguyện thực hiện tất cả vô số ba la mật nhiều bằng vô số 

hạt bụi trong vô số thế giới Phật, thành tựu tất cả mười uy lực 

của Như Lai với mục đích là để thành thục tất cả chúng sanh, mà 

không bao giờ biết mệt mỏi. 

Sau khi khích lệ sáu ngàn tỳ kheo trẻ này nêu cao chí nguyện Phật 

đà, Bồ tát Văn Thù tiếp tục đi về phương Nam. 

Một nhân cách lý tưởng của Thanh Niên Phật Tử 

Bồ tát Văn Thù và đoàn tuyên giáo của ngài dừng lại phía đông 

Phước thành, ngụ trong rừng cây Sa la có tên là Trang nghiêm tràng. 

Ở đó có một ngôi tháp cổ to lớn, là nơi mà trước kia đức Thế Tôn 

đã từng ở đó tu Bồ tát hạnh, cho nên được nổi tiếng khắp cả mọi thế 

giới Phât. 

Tại đây, Bồ tát Văn Thù cũng thuyết giáo cho vô số cư sĩ nam, cư sĩ 

nữ, vô số thanh niên và thiếu nữ. Trong số những thanh niên đến 

nghe thuyết giáo này, Ngài chú ý đến một thanh niên có một tư cách 

đặc biệt, đó là Thiện Tài Đồng tử. Thiện Tài, nghĩa là một nhân cách 

có một đức tính nội tại phong phú, được ghi nhận ngay từ khi mới 

thụ thai qua những dấu hiệu mà người ta có thể biết được. Đó là 

những giá trị có thể hình dung một cách cụ thể bằng bảy loại mỏ 

quý: mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ lưu ly, mỏ pha lê, mỏ  trân châu, mỏ mã 

não, mỏ xa cừ, và những cá tính nội tại của vị đồng tử vừa thọ thai 

này đã chói sáng chung quanh như sự ngời sáng của bảy loại mỏ ấy. 
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Nhận thấy nơi người thanh niên này những cá tính ngời sáng, Bồ tát 

Văn Thù giới thiệu tính cách bao la hoằng vĩ của Phật pháp, sự thành 

tựu cao cả của Phật thừa, chí nguyện bao la không cùng tận của Bồ 

tát đạo, gợi lên nơi mọi người tâm nguyện tự giác vô thượng, chí 

nguyện vị tha vĩ đại. Sau đó Bồ tát bỏ đi. 

Thiện Tài nhìn theo, và do sự thúc đẩy mãnh liệt của lý tưởng Phật 

thừa và chí hướng Bồ tát đạo vừa được khơi dậy, vội vã theo gót 

Văn Thù, mong mỏi được chỉ dạy con đường học hỏi và thực hành 

Bồ tát hạnh. Như tư thái một con voi chúa nhìn lui, Bồ tát Văn Thù 

quay lại nhìn Thiện Tài, ca ngợi lý tưởng cao cả và chí nguyện vĩ 

đại của người thanh niên này, rồi Bồ tát chỉ giáo vắn tắt: “Gần gũi 

và phụng sự các thiện trí thức, đó là nhân duyên tối sơ để thành tựu 

trọn vẹn nhất thiết trí. Do đó, đừng bao giờ mệt mỏi với điều này.” 

Như vậy, một nền tảng sinh hoạt của thanh niên đã được nêu lên 

một cách cụ thể: một tình bạn chân thành với một trái tim rực cháy. 

Học đạo và hành đạo bằng trái tim nhiệt thành, bằng tình bạn thiêng 

liêng cao quý. Đi khắp mọi nơi, đến với mọi người, hướng tới sự 

nghiệp cao cả của Phật thừa, từ đây về sau, trong cuộc lữ hành đơn 

độc, một mình một bóng như cánh nhạn giữa bầu trời bao la vô tận, 

Thiện Tài không bao giờ cảm thấy cô độc, không bao giờ biết mệt 

mỏi, trong bất cứ nghịch cảnh nào với muôn vàn gian khổ nào vẫn 

tìm thấy hương vị mặn nồng của tình bạn chân thành để có thể giữ 

vững ý chí ngoan cường tiến thẳng tới.Bồ tát Văn Thù còn dạy thêm: 

“muốn thành tựu Nhất thiết trí, cần phải quyết định tìm đến với chân 

thiện tri thức, với những người bạn hiền. Không bao giờ biết mệt 

mỏi trong việc tìm bạn, không bao giờ cảm thấy đủ trong việc tìm 

bạn, không bao giờ xao lãng những điều khuyên bảo tốt đẹp của bạn 

hiền, và không bao giờ cố ý tìm tòi những khuyết điểm của bạn 
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hiền.” Và rồi Ngài chỉ đường cho Thiện Tài đi về phương Nam để 

học hỏi những điều cần học hỏi với các chân thiện tri thức ở đó. 

Vâng lời chỉ dạy, Thiện Tài từ giã ân sư lên đường, với tình cảm 

quyến luyến như không muốn rời khỏi vị thầy khả kính của mình, 

với nước mắt lưng tròng, và với ước ao gặp gỡ kỳ ngộ với người 

bạn đáng yêu chưa hề quen biết đang chờ đợi mình một nơi nào đó 

trong một thế giới xa lạ nào đó. 

Phần thi tụng 

Và rồi, cuối cùng Thiện Tài đã cất bước xuống núi, đi về phương 

Nam. Và bấy giờ, chúng ta sẽ theo dõi cuộc hành trình này qua 

những bài thơ Đường luật của Phật Quốc Duy Bạch thiền sư người 

đời Tống. Về tiểu sử, về lai lịch các bức minh họa và các bài thơ 

kèm theo, chúng ta sẽ chờ một dịp khác, nếu thuận tiện. Vì đấy là 

công việc khảo cứu; nó không hấp dẫn chúng ta cho lắm.Về các bài 

thơ này, chúng ta cũng chỉ mới cố gắng dịch theo văn xuôi mà thôi. 

Để chờ một dịp thuận tiện nào đó, khi mà nguồn thi hứng bất thần 

hiện đến. Nhưng chúng ta hy vọng rằng nguyên văn chữ Hán cũng 

phải là khó thưởng thức đối với đa số độc giả. Tuy nhiên, một số 

điểm cần được chú thích để có thể lãnh hội rõ ràng nội dung của mỗi 

bài thơ, và do đó, để có thể thưởng thức trọn vẹn ý vị của nó. 

Bài thơ thứ nhất 

Xuất lâm hoàn hựu nhập lâm trung, 

Tiện thị sa-la Phật miếu đông; 

Sư tử hống thời phương thảo lục, 

Tượng vương hồi xứ lạc hoa hồng. 

Lục thiên khất sĩ thập tâm mãn, 

Ngũ chúng cao nhân nhất tín thông; 

Trân trọng ngô sư hướng nam khứ, 

Bách thành yên thủy diệu vô cùng. 
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Dịch nghĩa: 

Ra khỏi rừng, rồi quay vào rừng trở lại, 

Đấy là phía đông của miếu Phật, rừng sa la 

Khi sư tử cất tiếng rống, cỏ non đâm chồi xanh biếc; 

Trên lối về của voi chúa, những cánh hoa rụng trổ lại màu hồng, 

Sáu nghìn khất sĩ đầy đủ cả mười tâm niệm; 

Năm nhóm cao nhân đã thông suốt một niềm tin. 

Ân cần từ giã Thầy, đi về phương Nam, (trước mắt) hằng trăm 

thành thị trong bóng mờ khói nước diệu vợi vô cùng. 

Bình giải 

Nội dung mô tả sự việc mà chúng ta đã thuật ở trên. Theo quan điểm 

chú giải của các nhà Hoa nghiêm tông Trung Hoa, cuộc hành trình 

của Thiện Tài đễn qua 53 bối cảnh. Mỗi bối cảnh là một giai đoạn 

trong quá trình tu chứng của Bồ tát gồm: Thập tín, thập trụ, thập 

hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Giai đoạn sơ 

khởi, Thiện Tài gặp Văn Thù, được nghe thuyết pháp và vượt qua 

địa vị thập tín. Trong bài thơ nói: nhất tín thông, là để ghi nhận điểm 

này. Tín ở đây có nghĩa là tin tưởng khả năng nhất định sẽ thành 

Phật của mình. Hai câu 3 và 4, nói đến tác dụng của đại trí và đại bi 

trong quá trình học đạo, hành đạo và hóa đạo. Chủ ý là ca ngợi sự 

thuyết giáo của Văn Thù. Do sự thuyết giáo này, sáu nghìn tỳ kheo 

phát khởi tâm nguyện bồ đề. Trước đó, họ hướng đến sự giải thoát 

của bản thân với sự diệt trừ các ô nhiễm tâm. Tâm hồn họ bấy giờ 

như đống tro tàn nguội lạnh, nhìn đời bằng con mắt dửng dưng, 

không hàm chứa một tâm nguyện thiết tha nào đối với Phật thừa cao 

cả. Lý tưởng cuối cùng của họ là sau cuộc đời này không còn tái 

sanh vào một cuộc đời nào nữa, tự hưởng thọ riêng mình pháp lạc 

tối thượng của Niết bàn. Tâm hồn họ như những cánh hoa đã rụng, 

đã héo uá. Nhưng, trên lối về của con voi chúa, nghĩa là qua lối nhìn 

“tượng vương hồi thị”, như cái nhìn lui của voi chúa, của Bồ tát Văn 
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Thù, họ được khơi dậy niềm tin đối với Phật thừa. Tâm hồn như 

cánh hoa rụng của họ bỗng chốc trổ lại màu hồng rực rỡ. Và thêm 

nữa, khi tiếng nói của đại trí cất cao như tiếng rống của sư tử, thì hạt 

giống giác ngộ có sẵn trong mỗi người bấy giờ bị chấn động và nứt 

chồi, như tiếng sấm đầu xuân cho cây cỏ trổi màu xanh biếc. Hai 

câu cuối, mô tả tình sư đệ quyến luyến của Thiện Tài trước khi từ 

giã Bồ tát văn Thù, và Thiện Tài nhìn vào bước đường phiêu lưu 

trước mắt thấy như là một thế giới bao la với vô số thị thành thấp 

thoáng sau màn khói nước mông lung, xa xôi và vô tận. Sau khi ân 

cần bái biệt sư phụ, Thiện Tài lên đường du học; một mình một bóng 

như cánh nhạn đơn độc giữa bầu trời vô tận. Nhìn ra xa, chỉ thấy 

một màu khói mây và sóng nước bao la, mà những bước đường học 

hỏi cũng bao la như vậy. Chí nguyện càng cao, tâm nguyện càng 

lớn, thì sở học cũng cao và lớn như vậy. 

TUỆ SỸ 

(Hoa Đàm. Trích trọn Phần I, bài viết cùng tên “Tuổi Trẻ Lên 

Đường”) 

 


